
Ca 1 (7h00-9h00) Phòng thi Ca 2 (9h00-11h30) Phòng thi
Cầu hầm 301A3 Kết cấu 501A7
ĐKH kỹ thuật Đường ôtô & sân bay
GT thành phố Những NLCBCNM F1
Quân sự Những NLCBCNM F2
Quản trị KD Đường bộ
Thể dục Anh văn
Vật lý ĐKH kỹ thuật

Thể dục
Dự án QH&QLGTĐT

Sức bền vật liệu (Thi cả buổi) :             405A3
An toàn GT Kinh tế XD 502A3
Anh văn F1 101A2 Anh văn F1
Bảo hiểm GTVT Anh văn F2
Cơ học đất Cơ sở hạ tầng
ĐKH kỹ thuật Cơ sở QL
Dự án & quản lý DA Đầu máy toa xe
Đường lối CM Đảng 304A3 Điều tra quy hoạch
GT công chính ĐKH kỹ thuật
Kết cấu thép Đường bộ
Kinh tế BCVT Hình họa-VKT
Kinh tế vận tải Hóa
KT chế tạo máy F2 KT an toàn & MT
Môi trường 505A3 Mạng&HTTT
NL động cơ đốt trong Nền và móng
Pháp luật đại cương Nhiên liệu mỡ
Quản trị kinh doanh 406A3 Quân sự
Thể dục Sức bền vật liệu F2 301A3
Tư tưởng HCM 302A3 Thương vụ vận tải
Vật lý Trắc địa

Vật lý F1
Vẽ kỹ thuật
Xác xuất thống kê 405A3

Cơ khí ô tô Vật lý
Cơ lý thuyết F2 Chiến lược kinh doanh

PHÒNG THI LẠI CHÍNH QUY + VỪA HỌC VỪA LÀM

Thứ 2

24/12/2012

Cơ lý thuyết (cả buổi)

Thứ 3

25/12/2012

Thứ

(Ngày)

BUỔI SÁNG

Thứ 4

26/12/2012



Dao động kỹ thuật Công nghệ GT
Hình họa-VKT Điện kỹ thuật
Hóa Đường bộ
Khoa học máy tính Đường sắt an toàn
Kinh tế lượng KC tính toán ô tô F2
Kinh tế vĩ mô 304A3 Khoa học quản lý
Kỹ thuật viễn thông Kinh tế VT&DL
Logistic Kỹ thuật điện tử
Nga-Pháp Mạng&HTTT
Những NLCB MLN F1 Nguyên lý thống kê
Những NLCB MLN F2 Những NLCB MLN F1
Thiết kế máy Những NLCB MLN F2 304A3
Tự động hóa TKCĐ Tâm lý học trong QL
Vật liệu khai thác ô tô Tổ chức và QL SX

Tư tưởng HCM

CN phần mềm 501A2 Đại số
Anh văn F2 An toàn GT
Chi tiết máy F2 Cơ kết cấu F2
Cơ sở quản lý Cơ khí ô tô
Công nghệ GT Cơ lý thuyết F2
Đại số Cơ sở hạ tầng
Đường sắt Đại số tuyến tính
Kinh tế vận tải Địa lý GTVT
Kỹ thuật điện tử Đường lối CMĐCSVN
Lý thuyết đàn hồi KH máy tính
Máy XD Kinh tế vĩ mô 304A3
Những NLCB MLN F2 KT chế tạo máy F1
Những NLCB MLN F1 304A3 Kỹ thuật viễn thông
Pháp luật kinh tế Máy XD
Thiết kế máy Môi trường
Tin học đại cương NM tổ chức VTOTO
Trắc địa Quản trị KD
Vẽ kỹ thuật F2 Tín hiệu GT
VT kinh tế ĐB&TP TK và xử lý số liệu

Thứ 5

27/12/2012

Cơ lý thuyết (cả buổi)

Tự ĐHTK cầu đường (Thi cả buổi) :

Sức bền vật liệu (Thi cả buổi) :          303A3

Thứ 4

26/12/2012

Vật liệu xây dựng F2 (Cả buổi) :       402A3



Vật lý

Thủy lực thủy văn Ca1: 306A3 + Ca2: Bộ môn
Cầu hầm 402A3 Giải tích 307A8
Anh văn F2 101A2 Chất lượng DV vận tải
Cơ sở hạ tầng Cơ lý thuyết F1
Giải tích 307A8 Dự án
Hình họa-VKT Đường ô tô & SB
Kết cấu 403A7 Đường sắt
Kết cấu BTCT GT công chính
Kinh tế vận tải KC tính toán ĐCĐT
Kỹ thuật điện tử Kết cấu XD
Kỹ thuật máy Kinh tế xây dựng
Kỹ thuật thủy khí Kỹ thuật thông tin
Nhập môn TCVT Thủy Pháp luật kinh tế
QH&QLGTĐT Sức bền vật liệu
QL NN về kinh tế Tư tưởng HCM
TL và máy thủy lực Vật liệu xây dựng F1
Toán kinh tế VT kinh tế ĐB&TP
Trắc địa công trình

Đại số Cơ sở hạ tầng
Đầu máy toa xe Anh văn
Điện kỹ thuật Cơ khí ô tô
Động cơ Đại số
Dự án & quản lý DA Kinh tế VT&DL
Máy XD Kỹ thuật thông tin
Nga-Pháp Nhiệt kỹ thuật
Quản trị KD Tín hiệu GT
VT-KT sắt VT-KT sắt

Hình họa - Vẽ kỹ thuật (cả buổi)

* Chú ý: Những môn thi không được bố trí phòng thi thì sinh viên thi tại bộ môn.

Thứ 5

27/12/2012

Cơ lý thuyết (cả buổi)

VLXD ( Thi cả buổi ) :                              407A3

Thủy lực thủy văn :                          Ca1: 403A3

Địa kỹ thuật ( Thi cả buổi ) :

Thứ 6

28/12/2012

Thứ 7

29/12/2012

Địa kỹ thuật ( Thi cả buổi )

Thủy lực thủy văn ( Thi cả buổi ) : Bộ môn

Công nghệ phần mềm ( Thi cả buổi ) :



Ca 1 (12h30-15h00) Phòng thi Ca 2 (15h00-17h00) Phòng thi

Anh văn Nga-Pháp

Điện kỹ thuật Khoa học máy tính

Đường lối CMĐCSVN Kinh tế BCVT

Hóa Máy XD

Kỹ thuật thông tin Những NLCBCNM F1

Nhiệt kỹ thuật Những NLCBCNM F2

Vật lý Thiết kế máy

CN phần mềm Những NLCBCNM F1

Những NLCB MLN F2 Những NLCBCNM F2

Chế tạo ô tô Cầu hầm 403A9

Cơ học kết cấu F1 303A3 Chi tiết máy

Công nghệ giao thông Cơ kết cấu 303A3

Địa kỹ thuật CT nhân tạo F2

Dung sai và ĐL cơ khí Đường lối CMĐCSVN

Đường ôtô & sân bay Đường sắt

GT công chính Giải tích 304A3

Hóa học 405A3 Giao thông TP

Hóa học ứng dụng KC tính toán ô tô F1

Kết cấu XD Kinh tế VT&DL

Kỹ thuật máy Quy hoạch GTVT

Marketing VTĐS Thủy văn công trình 503A9

Máy xây dựng Tín hiệu GT

Những NLCB MLN F1 304A3 Tổng luận cầu

PP số trong XD Vẽ kỹ thuật F1

Tư tưởng HCM

VT kinh tế ĐB&TP

VT-KT sắt

Dự án và QLDA Kỹ thuật viễn thông

CN phần mềm 304A2 Đại số tuyến tính 304A3

Giải tích 1 405A3 Đường lối CM Đảng

VLXD ( Thi cả buổi ) :                            403A3

Thứ 3

25/12/2012

BUỔI CHIỀU

Tự ĐHTK cầu đường (Thi cả buổi)

Thứ

(Ngày)

Thứ 2

24/12/2012

PHÒNG THI LẠI CHÍNH QUY + VỪA HỌC VỪA LÀM

Thứ 4

26/12/2012



Hình họa-VKT Kết cấu 403+405A3

HT vận tải thống nhất Kết cấu XD

Kết cấu XD Khoa học quản lý

Kinh tế vận tải Kỹ thuật điện tử

Lý thuyết ô tô MT trong xây dựng

Mố trụ cầu Ngoại ngữ cơ khí

QH&QLGTĐT Những NLCB MLN F1

Quân sự Những NLCB MLN F2

Tin học đại cương VT-KT sắt

Tư tưởng HCM

Xây dựng đường ô tô

Kết cấu XD Đường bộ

ĐKH kỹ thuật Cơ học đất

ĐL học công trình ĐK tự động đo lường

Động cơ ĐKH kỹ thuật

Dung sai Đường lối CM Đảng

Đường lối CM Đảng Giải tích 306A3

Giải tích Kết cấu 401A7

Giải tích 2 Kinh tế vận tải

KH máy tính Kinh tế vi mô

Kinh tế BCVT Kinh tế XD Bộ môn

Kinh tế XD 402A2 KT vận tải & DL

KN LV theo nhóm Kỹ thuật máy

Nguyên lý máy NM tổ chức VTS

Nguyên lý thống kê Quản trị KD

Nhiệt KT Thể dục

Phương tiện vận tải Thủy lực 506A3

Sức bền vật liệu Tổ chức xếp dỡ

Trắc địa Vật lý F2

Trắc địa đại cương

VT kinh tế ĐB&TP

Vật lý Hóa

An toàn vận tải Cơ sở HT

Thứ 6

28/12/2012

Thủy lực thủy văn ( Thi cả buổi ) : Bộ môn

VLXD ( Thi cả buổi )

Sức bền vật liệu (Thi cả buổi) :              301A5

Thứ 4

26/12/2012

Thứ 5

27/12/2012

305A5



Đại số Cơ sở quản lý

Điện kỹ thuật Công nghệ GT

Động cơ CT nhân tạo F1

Đường sắt Đại số

GT thành phố Đầu máy toa xe

Hình họa-VKT GT công chính

Kinh tế XD Kỹ thuật điện tử

Luật xây dựng TC VT đa phương thức

Máy XD Thủy văn công trình

Quân sự Vật liệu học F2

Thiết kế đường

Tư tưởng HCM

Cơ sở quản lý Môi trường

Cầu hầm An toàn GT

Điện kỹ thuật Cơ khí ô tô

Giải tích 405A3 Đường lối CMĐCSVN

Hóa Đường sắt

Mạng và HTTT Giải tích 402A3

Những NLCBCNM F1 Kết cấu 403A7

Những NLCBCNM F2 Kinh tế XD Bộ môn

Vật lý

* Chú ý: Những môn thi không được bố trí phòng thi thì sinh viên thi tại bộ môn.

Thủy lực thủy văn ( Thi cả buổi ) :    Bộ môn

Cơ lý thuyết (cả buổi):

Tự ĐHTK cầu đường (Thi cả buổi) :

Địa kỹ thuật ( Thi cả buổi )

Sức bền vật liệu (Thi cả buổi) :            204A8

Thứ 6

28/12/2012

Thứ 7

29/12/2012

Địa kỹ thuật ( Thi cả buổi ):

VLXD ( Thi cả buổi ) :                          304A3

407A3


